
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ  

Kính gửi: Các nhà cung cấp Văn phòng phẩm tại Việt Nam 

Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu- Tâm thần tỉnh Ninh Thuận có nhu cầu 

tiếp nhận báo giá để Mua sắm Văn phòng phẩm phục vụ khám chữa bệnh với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu- Tâm thần tỉnh 

Ninh Thuận 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Lại Đức Hoài 

Chức vụ: Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính – Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

Số điện thoại: 0259.3823206 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu- Tâm thần 

tỉnh Ninh Thuận, Số 30 Phạm Ngũ Lão, Phường Phước Mỹ, TP Phan Rang Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 03 tháng 4 năm 2024 đến 

trước 16h30 phút  ngày 12 tháng 4 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 03 

tháng 4 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục Văn phòng phẩm 

Stt Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Viết xóa nước  
12ml/ cây Thiên Long – 

VN (hoặc tương đương) 
Cây 6 

2 Bìa màu A4 Cứng 100/tờ/tập(các màu)Dày 

180gsm -Indo (hoặc tương 
tập 7 
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Stt Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

đương) 

3 Giấy kính A4  

100 tờ/ xấp Định lượng dày 

1.2 mm - VN (hoặc tương 

đương) 

Tập 4 

4 Kẹp Cac ton 3 dây  
Rộng 20cm, dây cột loại 

dày -Việt Nam(hoặc tương 

đương) 

Cái 50 

5 Sổ da đen Sổ da CK 7 dày  16*21 cm 

-VN (hoặc tương đương) 
Quyển 11 

6 Vở 96 trang Thiên long 15*20 -VN 

(hoặc tương đương) 
Quyển 35 

7 Tập 200 trang Thiên long 15*20 -VN 

(hoặc tương đương) 
Quyển 3 

8 Bìa nút A4  dày Khổ A4 -Long Dinh VN 

(hoặc tương đương) 
Cái  117 

9 Kẹp Acco sắt  Kẹp sắt Angeles - Gia Linh 

VN (hoặc tương đương) 
Hộp 22 

10 Kẹp bướm  
51mm /12 cái/ hộp siêu 

Long -Việt Nam (hoặc 

tương đương) 

Hộp 8 

11 Kẹp bướm  
32 mm /12 cái/ hộp siêu 

Long -Việt Nam (hoặc 

tương đương) 

Hộp 2 

12 Băng keo trong  
Thiên long  rộng 4.8cm - 

Việt Nam(hoặc tương 

đương) 

Cuộn 12 

13 Băng keo nhiều màu 
Băng keo simili dày, rộng 

5cm - Việt Nam(hoặc 

tương đương) 

Cuộn 12 

14 Viết bi đen Thiên Long – 027-Việt 

Nam (hoặc tương đương) 
Cây 38 

15 Viết bi đỏ Thiên Long – 027-Việt 

Nam (hoặc tương đương) 
Cây 23 

16 
Kẹp cồng đựng công 

văn 

Khổ A4, dày 9cm Thiên 

Long-VN  (hoặc tương 

đương) 

Cái 5 

17 Kim bấm  kim bấm 23/6 Plus-Nhật 

Bản (hoặc tương đương) 
Hộp 1 
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Stt Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

18 Bút chì 2B TL 10 cây/hộp( Hặc tương 

đương) 
Cái 45 

19 Gôm  
Gôm tẩy Pentel ZEH03 TL  

10 cục/hộp( Hoặc tương 

đương) 

Cái 19 

20 Kéo cắt giấy cán nhựa  CS 014 - thiên long 170mm 

(hoặc tương đương) 
Cây 8 

21 Chuốt chì  S - 01 Thiên Long VN ( 

hoặc tương đương) 
Cái 13 

22 Bấm kim số 10 Bấm kim số 10 Plus- Việt 

Nam (hoặc tương đương) 
Cây 12 

23 Sổ caro   
30*40 dày 128-200 Trang -

Tiến Phát -VN (hoặc tương 

đương) 

quyển 7 

24 Thước kẻ mica  
 Thước cứng 30cm – Thiên 

Long -VN (hoặc tương 

đương) 

Cây 11 

25 Viết bi đỏ  Thiên Long – 027-Việt 

Nam (hoặc tương đương) 
Cây 33 

26 Viết bi xanh  Thiên Long – 027-Việt 

Nam (hoặc tương đương) 
Cây 784 

27 
Viết dạ quang (nhiều 

màu) 
HL 07 – Thiên Long-VN 

(hoặc tương đương) 
Cây 16 

28 Giấy in A4 70gsm Idea Max- Thái Lan ( hoặc 

tương đương) 
Ram 389 

29 
Giấy Photo A4 loại 

thường 
Idea Max- Thái Lan ( hoặc 

tương đương) 
Tập 32 

30 Hộp mực dấu chữ nhật Deli 9864 ( hoặc tương 

đương) 
Hộp 4 

31 
Viết bi nước màu xanh 

dương 

UB-150- Uni-ball 1.0 - 

Nhật Bản ( hoặc tương 

đương) 

Cây 24 

32 Kim bấm số 10 kim bấm Plus 4.7mm Nhật 

Bản (hoặc tương đương) 
Hộp 528 

33 Giấy note  
5 màu, giấy – Siêu Long 

3*3  inches VN (hoặc 

tương đương) 

Tập 46 

34 Viết lông viết bảng  PM 03 *1mm Thiên Long – 

VN (hoặc tương đương) 
Cây 40 
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Stt Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

35 Viết lông dầu  PM 09 *1Thiên Long – VN 

(hoặc tương đương) 
Cây 26 

36 Mực dấu đỏ  Shiny 28ml/lọ- Đài Loan 

(hoặc tương đương) 
Lọ 20 

37 Mực dấu Xanh  Shiny 28ml/lọ- Đài Loan 

(hoặc tương đương) 
Lọ 12 

38 
Kẹp Actap (kẹp ghim 

giấy) 

Kẹp C 32 nhọn 100 cái - 

Thiên Long VN (hoặc 

tương đương) 

Hộp 52 

39 Hồ dán Thể tích 30ml – Queen VN 

(hoặc tương đương) 
Chai 128 

40 Giấy in A5 70gsm Idea Max- Thái Lan ( hoặc 

tương đương) 
Ram 364 

41 Tăm bông dấu tên Deli 9864 ( hoặc tương 

đương) 
Hộp 12 

42 Giấy in nhiệt Giấy in cảm nhiệt; KT 

80mm 
cuộn 350 

2. Địa điểm cung cấp: Cung cấp đến Phòng Tổ chức – Hành chính – Kiểm 

soát nhiễm khuẩn 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II/2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

sau khi nhận đủ chứng từ thanh toán. 

5. Các thông tin khác (nếu có). 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHCKSNK. 

GIÁM ĐỐC 
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